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Câu 1. Bọ xít là loại sâu hại cây nhãn, vãi con trưởng thành có màu 

A. vàng nhạt     C. màu đỏ  

B. xanh nhạt     D. màu nâu 

Câu 2. Sâu vẽ bùa hại cây ăn quả có múi ở giai đoạn 

A. sâu trưởng thành    C. trứng  

B. sâu non      D. nhộng 

Câu 3. Loại phân nào sao đây không phải bón lót cho cây ăn quả 

A. phân lân      C. phân kali  

B. phân chuồng     D. phân đạm 

Câu 4. Làm xirô ta cần đường và quả theo tỉ lệ 

A. 1,5 – 1,5     C. 2 – 1,5  

B. 3 – 1,5      D. 1 – 1,5  

Câu 5. Dơi hại quả phá hoại mạnh vào thời gian 

A. từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng  C. những ngày có mưa  

B. những ngày có nắng    D. vào tháng 2 

Câu 6. Xirô quả làm đúng theo quy trình có thể bảo quản bao lâu 

A. 1 tháng      C. 6 tháng  

B. 12 tháng      D. 24 tháng 

Câu 7. Rễ xoài tập trung ở độ sâu  

A. 50-100 cm                 B. 0-50 cm                 C. >1m               D. Cả 3 đều sai 

Câu 8. Cây xoài có những loại hoa  

A. Hoa đực và hoa cái                                   C. Hoa đực và hoa lưỡng tính                          

B. Hoa cái và hoa lưỡng tính                         D. Hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính 

Câu 9. Nhiệt độ phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây xoài là: 

A. 220C-240C                    B. 240C-260C              C. 260C-280C              D. > 300C 

Câu 10. Xoài được trồng nhiều ở các tỉnh:  

A. Quảng Ngãi, Bình Định                    C. Khánh Hoà, Đồng bằng sông Cửu Long  

B. Các tỉnh phía Bắc                              D. Vĩnh Long, Tiền Giang                             

Câu 11. Khoảng cách trồng xoài là: 

A. 10m X 10m     B. 12m X 12m        C. 14m X 14m            D. Tuỳ theo giống và đất đai 

Câu 12. Phương pháp nhân giống xoài phổ biến là:  

A. Gieo hạt                       B. Chiết                       C. Ghép                 D. Cả a và c                  

 

 


